ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
3I.
Loại câu 2 điểm


31.
“Để khuyến khích phát triển nhanh, bền vững sản xuất nông nghiệp chỉ cần có hệ thống các chính sách kinh tế chung cho tất cả các vùng, các khu vực sản xuất nông nghiệp”


32.
“Nông nghiệp bền vững về môi trường sinh thái chỉ là một nội dung của khái niệm: Nông nghiệp bền vững”


33.
“ Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam có khả năng cung cấp đủ mọi nhu cầu về năng lượng cho ngành nông nghiệp, do đó hoàn toàn có thể thực hiện điện khí hóa nông nghiệp trong thời gian rất ngắn”


44.
“Phát triển nông nghiệp bền vững là xu thế tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia”


45.
“Chất lượng của nguồn lao động nông nghiệp ngày càng tăng lên trong các giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa”


46.
“Nông nghiệp là ngành duy nhất tạo thu nhập cho lao động nông thôn”


47.
“Nguồn lao động trong nông nghiệp có xu hướng biến động giảm về số lượng trong mọi giai đoạn của quá trình CNH- HĐH đất nước”


48.
“Chỉ tiêu kinh tế là chỉ tiêu quan trọng duy nhất trong phát triển nông nghiệp bền vững”


59.
“Chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp ngày càng tăng trong mọi giai đoạn của quá trình  CNH - HĐH”


510.
“Tính linh hoạt của cung trong sản xuất nông nghiệp thấp do sản xuất nông nghiệp bị phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên”


511.
“Vai trò của  ngành nông nghiệp ở mỗi quốc gia là không thay đổi trong mọi giai đoạn phát triển”


512.
“Các trang trại có mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hóa thỏa mãn nhu cầu của thị trường”


513.
“Đối tượng sản xuất nông nghiệp là những sinh vật sống có quy luật sinh trưởng phát triển riêng”


614.
“Cơ giới hóa trong nông nghiệp có vai trò thúc đẩy việc thực hiện phân công lao động xã hội nói chung”


6II.
Loại câu 3 điểm


615.
“Tính thời vụ cao là đặc điểm riêng có của sản xuất nông nghiệp”


616.
Nông nghiệp có vai trò cung cấp lương thực thực phẩm cho xã hội và việc cung cấp là:


717.
Định giá sàn là một biện pháp của Chính phủ nhằm điều tiết thị trường nông sản với mục đích:


718.
Chức năng của thị trường nông nghiệp gồm:


819.
“Cầu về một loại nông sản trên thị trường chỉ phụ thuộc vào giá của loại nông sản thay thế”


920.
“Cơ giới hóa trong nông nghiệp có vai trò giải phóng sức lao động trong ngành nông nghiệp”


921.
“Tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp được phát triển dựa trên những tiến bộ khoa học công nghệ về sinh vật học và sinh thái học”


1022.
Định giá trần là một biện pháp của Chính phủ nhằm điều tiết thị trường nông sản với mục đích:


1023.
Trong quá trình CNH HĐH Nguồn nhân lực trong nông nghiệp biến động theo xu hướng có tính quy luật là:


1124.
“Nguồn lực trong nông nghiệp có vai trò tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển nền kinh tế”


1225.
“Nguồn lực trong nông nghiệp có vai trò tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”


1426.
“Mức thu nhập của người tiêu dùng ngày càng tăng thì nhu cầu về chất lượng nông sản hàng hóa ngày càng cao”


1427.
Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở mỗi vùng phụ thuộc bởi nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố sau:


16III.
Câu hỏi khác


1628.
Phân công lại lao động là cần thiết trong quá trình cơ giới hóa nông nghiệp


1629.
Tăng thu nhập cho người dân nông thôn có vai trò rất lớn đối với phát triển công nghiệp.


1630.
Mua tạm trữ là 1 biện pháp để Chính phủ điều tiết thị trường nông sản


1631.
Để sản xuất ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có cơ cấu đa dạng và phong phú thì cần phải kết hợp hợp lý giữa chuyên môn hoá và đa dạng hoá trong sản xuất


1732.
Số lượng và chất lượng lao động trong nông nghiệp ngày càng tăng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa


1733.
Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định đối với nền nông nghiệp sản xuất ở nước ta


1734.
Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta


1735.
Mức độ tập trung hoá ruộng đất ngày càng tăng theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá


1736.
Đối tượng của SXNN cũng giống như của các ngành khác


1737.
Tỷ suất hàng hoá là 1 chỉ tiêu cơ bản để đánh giá 1 nền SXNN hàng hoá


1838.
Tiêu chí cơ bản đánh giá trình độ phát triển SXHH trong nông nghiệp là khối lượng sản phẩm hàng hoá nông sản


1839.
Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp  là biện pháp giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân


1840.
Phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao sức mua khu vực nông thôn có ý nghĩa lớn đối với công nghiệp


1841.
Thuỷ lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu để phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta


1842.
Muốn cơ cấu nông sản hàng hóa đa dạng phong phú thì cần kết hợp đa dạng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp


1943.
Nông nghiệp là nguồn cung cấp nguyên liệu duy nhất cho công nghiệp đặc biệt là công nghệ chế biến




I. Loại câu 2 điểm

Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích?
1. “Để khuyến khích phát triển nhanh, bền vững sản xuất nông nghiệp chỉ cần có hệ thống các chính sách kinh tế chung cho tất cả các vùng, các khu vực sản xuất nông nghiệp” 
Sai. Để khuyến khích, phát triển nhanh, bền vững sản xuất nông nghiệp ta cần 
· Nâng cao nhận thức cho toàn dân, nhất là các chủ thể sản xuất kinh doanh nông nghiệp, về chủ trương phát triền nền nông nghiệp mạnh, bền vững. Tuy rằng nhận thức của xã hội, của các chủ thể sản xuất kinh doanh đã có bước chuyển biển rất căn bản: phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường trong nước và quốc tế nhưng do những điều kiện lịch sử mà phát triển nền nông nghiệp hàng hoá còn có sự chênh lệch giữa lợi nhuận thu được và chi phí bỏ ra. Do đó, phải đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục cùng với việc cung cấp các thông tin cập nhật nhu cầu của thị trường cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và mẫu mã,… nhằm tạo bước chuyển tiếp trong tư duy, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường

· Triển khai và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch. Thông qua công tác quy hoạch để phát triển và nắm bắt chính xác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái. Trên cở sở đó, lập kế hoạch cụ thể phát triển ngành gì, mặt hàng nông sản nào, số lượng bao nhiêu, chất lượng ra sao, ở vùng sinh thái nào… để vừa thu được lợi nhuận cao, vừa bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái và ổn định xã hội. 
· Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nông nghiệp bền vững, tập trung vào công tác sau: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản hàng hoá; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng và giữ gìn các nguồn gen quý hiếm; thực hiện đa dạng cơ cấu sản xuất kinh doanh nông nghiệp, phát triển ngành nghề mới; củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản phẩm

· Thực hiện đồng bộ và hiệu quả chính sách điều tiết vĩ mô phục vụ phát triển nền nông nghiệp bền vững. Thực hiện tốt chính sách đất đai, chính sách tài chính – tín dụng, chính sách thuế, chính sách lao động – việc làm và di dân, chính sách phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông sản
· Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống luật pháp về phát triển nông nghiệp bền vững
2.  “Nông nghiệp bền vững về môi trường sinh thái chỉ là một nội dung của khái niệm: Nông nghiệp bền vững” 
Đúng. Nông nghiệp bền vững là nền nông nghiệp thoả mãn được các yêu cầu của thế hệ hiện nay, mà không giảm khả năng ấy đối với các thế hệ mai sau. Nông nghiệp bền vững đáp ứng được 2 yêu cầu cơ bản là: đảm bảo nhu cầu nông sản của loài người hiện nay và duy trì được tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau, gìn giữ được quĩ đất, quỹ nước, quỹ rừng, không khí và khí quyển, tính đa dạng sinh học. Vì vậy ngoài môi trường sinh thái thì còn có các nội dung khác như nông học hay xã hội học,…
3.  “ Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam có khả năng cung cấp đủ mọi nhu cầu về năng lượng cho ngành nông nghiệp, do đó hoàn toàn có thể thực hiện điện khí hóa nông nghiệp trong thời gian rất ngắn” 
Sai. Trong quá trình phát triển, nông nghiệp sử dụng ngày càng nhiều các nguồn năng lượng khác nhau. Điện khí hoá là một tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sử dụng nguồn điện năng vào các hoạt động sản xuất và phục vụ đời sống nông thôn. Điều kiện để thực hiện điện khí hoá nông nghiệp nông thôn là hình thành được mạng lưới điện quốc gia thông suốt từ nơi phát điện đến tận các cơ sở sử dụng điện là các hộ gia đình, các trang trại trồng trọt, chăn nuôi… ở mọi vùng nông thôn. Vì vậy việc thực hiện điện khí hoá nông nghiệp nông thôn là một quá trình rất dài. Ở Việt Nam tuy đã thực hiện điện khí hoá nông nghiệp hơn 15 năm qua nhưng vẫn chưa thể hoàn thành được mà vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó khó khăn lớn nhất là vốn; ngoài ra việc xử lý bất cập trong quản lý, kinh doanh điện nông thôn cũng đang gặp nhiều khó khăn,… 
4. “Phát triển nông nghiệp bền vững là xu thế tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia” 
Đúng. Giáo trình trang 32 - 33
5. “Chất lượng của nguồn lao động nông nghiệp ngày càng tăng lên trong các giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa” 
Đúng. Nền kinh tế phát triển gắn với sự phát triển của quá trình đô thị hoá, thu nhập của người dân tăng lên đòi hỏi khối lượng lương thực, thực phẩm ngày càng lớn và yêu cầu về chất lượng cũng ngày càng cao. Để có thể đáp ứng đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng thì nguồn lao động nông thôn phải được nâng cao về trình độ tay nghề và kinh nghiệm sản xuất. Trước đây hàng năm chúng ta phải nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực, và trong những năm đó bình quân lương thực đầu người của chúng ta chỉ đạt 268,2 kg/người/năm. Nhưng dần dần chất lượng nguồn lao động nông thôn ngày càng được nâng cao về số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề, học vấn của người lao động ngày càng được nâng lên. (Tham khảo thêm câu 9)
6.  “Nông nghiệp là ngành duy nhất tạo thu nhập cho lao động nông thôn” 
Sai. Lực lượng lao động ở nông thôn có xu hướng tăng nhanh nên nếu thu nhập từ ngành nông nghiệp thì sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu sống của người lao động mà còn phải có thu nhập từ các ngành phi nông nghiệp khác như dịch vụ, ngành nghề thủ công, ngành nghề truyền thống ở nông thôn.
7. “Nguồn lao động trong nông nghiệp có xu hướng biến động giảm về số lượng trong mọi giai đoạn của quá trình CNH- HĐH đất nước” 
Sai. Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, nguồn nhân lực trong nông nghiệp có số lượng lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng lao động xã hội. Nhưng cùng với sự phát triển của quá trình CNH, nguồn nhân lực trong nông nghiệp vận động theo xu hướng giảm xuống cả tương đối và tuyệt đối. Quá trình biến đổi đó diễn ra theo 2 giai đoạn
· Giai đoạn đầu diễn ra khi đất nước bắt đầu công nghiệp hoá, nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hoá, năng suất lao động nông nghiệp tăng lên, một số lao động nông nghiệp được giải phóng trở nên dư thừa và được các ngành khác thu hút, sử dụng và hoạt động sản xuất – dịch vụ. Nhưng vì tốc độ tăng tự nhiên của lao động trong khu vực công nghiệp lớn hơn tốc độ thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp, nên ở thời kỳ này tỷ trọng lao động nông nghiệp mới giảm tương đối, số lượng lao động tuyệt đối còn tăng lên. 

· Giai đoạn thứ hai, nền kinh tế đã phát triển ở trình độ cao, năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh và năng suất lao động xã hội đạt trình độ cao. Số lao động dôi ra do trong nông nghiệp giải phóng đã được các ngành khác thu hút. Vì vậy giai đoạn này số lượng lao động giảm cả tương đối và tuyệt đối
8.  “Chỉ tiêu kinh tế là chỉ tiêu quan trọng duy nhất trong phát triển nông nghiệp bền vững” 
Sai. Ngoài chỉ tiêu kinh tế thì vẫn còn các chỉ tiêu khác như phát triển nhanh và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, đất đai (SGT trang 32 – 33)
9. “Chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp ngày càng tăng trong mọi giai đoạn của quá trình  CNH - HĐH”
Đúng. Quá trình CNH – HĐH có 2 giai đoạn, trong cả 2 giai đoạn thì chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp lại ngày căng tăng lên do:
· Giai đoạn đầu diễn ra khi đất nước bắt đầu công nghiệp hoá, nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hoá, năng suất lao động nông nghiệp tăng lên, một số lao động nông nghiệp được giải phóng trở nên dư thừa và được các ngành khác thu hút, sử dụng và hoạt động sản xuất – dịch vụ. 

· Giai đoạn thứ hai, nền kinh tế đã phát triển ở trình độ cao, năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh và năng suất lao động xã hội đạt trình độ cao. Số lao động dôi ra do trong nông nghiệp giải phóng đã được các ngành khác thu hút (Tham khảo thêm câu 5)
10. “Tính linh hoạt của cung trong sản xuất nông nghiệp thấp do sản xuất nông nghiệp bị phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên” 
Đúng. Điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào các nhân tố tự nhiên, đặc biệt là đất và khí hậu. Các yếu tố thời tiết, tình hình dịch bệnh,… có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sinh trưởng phát triển của cây trồng vật nuôi và do vậy ảnh hưởng đến khối lượng cung ứng ra thị trường. Sản xuất nông nghiệp được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt. Đặc biệt trên cho thấy ở đâu có đất và lao động thì có thể tiến hành sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng ở mỗi vùng mỗi quốc gia có điều kiện đất đai và thời tiết – khí hậu rất khác nhau. Lịch sử hình thành các loại đất, quá trình khai phá và sử dụng các loại đất ở các địa bàn có địa hình khác nhau, ở đó diễn ra các hoạt động nông nghiệp cũng không giống nhau. Điều kiện thời tiết khí hậu với lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng v.v… trên từng địa bàn gắn rất chặt chẽ với điều kiện hình thành và sử dụng đất. Vì vậy mà tính linh hoạt của cung trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn thấp do SXNN bị phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
11. “Vai trò của  ngành nông nghiệp ở mỗi quốc gia là không thay đổi trong mọi giai đoạn phát triển” 
Sai. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của nông nghiệp trong sự phát triển bao gồm hai loại đóng góp: thứ nhất là đóng góp về thị trường – cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước, sản phẩm tiêu dùng cho các khu vực khác, thứ hai là sự đóng góp về nhân tố diễn ra khi có sự chuyển dịch các nguồn lực từ nông nghiệp sang khu vực khác. Điển hình như một số vai trò sau: ngành nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội; cung cấp các yếu tố đầu vào cho phát triển công nghiệp và khu vực đô thị; làm thị trường tiêu thụ của công nghiệp và dịch vụ; tham gia vào xuất khẩu; phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
12. “Các trang trại có mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hóa thỏa mãn nhu cầu của thị trường” 
Đúng. Trang trại là một hình thức tổ chức sản xuất cơ sở tập trung nông, lâm, thuỷ sản với các mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoá, có quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất đủ lớn, có trình độ kỹ thuật cao, tổ chức và quản lý tiến bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường
13. “Đối tượng sản xuất nông nghiệp là những sinh vật sống có quy luật sinh trưởng phát triển riêng”  
Đúng. SGT – Tr.15
14. “Cơ giới hóa trong nông nghiệp có vai trò thúc đẩy việc thực hiện phân công lao động xã hội nói chung”
Đúng. Cơ giới hoá nông nghiệp là quá trình thay thế công cụ thủ công thô sơ bằng công cụ lao động cơ giới; thay thế động lực sức người và gia súc bằng động lực của máy móc, thay thế phương pháp sản xuất thủ công lạc hậu bằng phương pháp sản xuất với kỹ nghệ cao. Cơ giới hoá nông nghiệp dựa trên cơ sở nền công nghiệp cơ khí phát triển, có khả năng nghiên cứu, chế tạo ra các máy động lực và máy công tác để thực hiện các khâu công việc canh tác phù hợp với yêu cầu sinh trưởng phát triển của cây trồng, vật nuôi và phù hợp với hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp. Nội dung cơ giới hoá nông nghiệp bao gồm cơ giới hoá bộ phận tiến lên cơ giới hoá tổng hợp và tự động hoá sản xuất, qua đó thúc đẩy việc thực hiện phân công lao động trong xã hội.

II. Loại câu 3 điểm

Nhận định sau đúng hay sai? Liên hệ thực tiễn để minh họa và giải thích?
15.  “Tính thời vụ cao là đặc điểm riêng có của sản xuất nông nghiệp” 
Đúng. Tính thời vụ là nét đặc thù … mùa vụ khác nhau (SGT trang 15). Ở nước ta thì có tính thời vụ giữa 2 Miền Bắc và Miền Nam khá rõ rệt. Ở Miền Bắc thì có khí hậu nhiệt đới pha ôn đời, có mùa đông lạnh, ngoài 2 vụ lúa còn có vụ màu trồng vào giáp Tết nên có các loại cây ôn đới như bắp cải, su hào, cà chua,…Còn ở Miền Nam thì có khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm thích hợp trồng 2 – 3 vụ lúa một năm, ngoài ra các loại cây ăn quả nhiệt đới ở đây khá phát triển.
16. Nông nghiệp có vai trò cung cấp lương thực thực phẩm cho xã hội và việc cung cấp là:

a/ Không thay đổi về số lượng và chất lượng lương thực thực phẩm cung câp;

b/  Có thay đổi cả về số lượng và chất lượng lương thực thực phẩm;  

c/  Chỉ thay đổi về chất lượng, không thay đổi về số lượng;

d/  Chỉ thay đổi về số lượng, không thay đổi về chất lượng

Yêu cầu:  Hãy lựa chọn và đánh dấu vào vị trí đúng a; b; c hoặc d? Liên hệ thực tiễn để minh họa? 
 Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản, giữ vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế ở hầu hết cả nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những nước này còn nghèo, đại bộ phận sống bằng nghề nông. Tuy nhiên ở những nước có nền công nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, nhưng khối lượng nông sản cuả các nước này khá lớn và không ngừng tăng, đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống cho con người những sản phẩm tối cần thiết đó là lương thực, thực phẩm. Lương thực thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính chất quyết định sự tồn tại phát triển của con người và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Xã hội càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của con người về lương thực, thực phẩm cũng ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại. Để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng như vậy của con người thì chất lượng và số lượng lương thực thực phẩm luôn cần phải thay đổi.
Sản xuất lương thực, thực phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của nông nghiệp Việt Nam. Trong các giống cây lương thực được gieo trồng, sản xuất hàng năm, lúa là cây lương thực được chú trọng nhất.  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), ước tính sản lượng lúa cả nước năm 2015 đạt 45,1 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2014. Trong đó, vụ Đông Xuân đạt 20,69 triệu tấn (giảm 158.800 tấn), vụ Hè Thu và Thu Đông đạt 14,85 triệu tấn (tăng 370.000 tấn), vụ Mùa đạt 9,57 triệu tấn (giảm 71.200 tấn so với năm 2014). Trong 5 năm trở lại đây, lúa vẫn là cây trồng có sản lượng ổn định, tăng dần đều qua các năm, kế tiếp là ngô… còn những cây lương thực, thực phẩm lấy củ và lấy hạt khác. Cùng với đó thì chất lượng lương thực, thực phẩm của nước ta chưa đồng đều, không có sự ổn định và cũng không rải vụ theo thời gian. 
17. Định giá sàn là một biện pháp của Chính phủ nhằm điều tiết thị trường nông sản với mục đích: 

a/ Bảo vệ người sản xuất nông sản khi gặp rủi ro, thiên tai dịch bệnh

b/ Bảo vệ người sản xuất nông sản khi giá cả thị trường nông sản giảm thấp quá mức

c/ Bảo vệ người tiêu dùng nông sản khi giá cả thị trường nông sản tăng cao quá mức.

d/ Bảo vệ người chế biến xuất khẩu nông sản.

Yêu cầu:  Hãy lựa chọn và đánh dấu vào vị trí đúng a; b; c hoặc d? Liên hệ thực tiễn để minh họa? 
Chính phủ định giá sản đối với nông sản khi người ta cho rằng giá thị trường là quá thấp, ảnh hưởng đến lợi ích người sản xuất. Trong trường hợp này, giá thực của thị trường thấp hơn giá sàn quy định của chính phủ, nên có một lượng cung dư trên thị trường, chính phủ thường áp dụng chính sách mua trợ giá đối với lượng hàng dư thừa trong một thời gian nhất định lúc thu hoạch với sự trợ giúp từ quỹ bình ổn quốc gia, Việc làm này gắn liền với việc lập các kho dự trữ tạm thời.
Các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được Chính phủ giao nhiệm vụ ký hợp đồng bán gạo xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài, rồi từ giá của những hợp đồng bán gạo này quy ra giá mua lúa cho nông dân sau khi đã để lại lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, cách mua lúa tạm trữ của VFA hiện nay vừa không đúng bản chất của tạm trữ lại có thể gây thiệt hại tới quyền lợi của nông dân. Trong điều kiện xuất khẩu gạo bình thường, VFA sẽ căn cứ vào giá ký hợp đồng bán gạo xuất khẩu để đưa ra giá mua lúa cho nông dân. Nay khi chưa ký được hợp đồng bán gạo, tức là không có giá bán gạo, thế nhưng phải mua lúa đông xuân đang thu hoạch của nông dân, cho nên VFA phải mua lúa tạm trữ. Việc ấn định giá thu mua lúa tạm trữ quyết định đến thu nhập của nông dân. Nên việc ấn định giá thu mua lúa tạm trữ phải do Chính phủ quyết định, mới đảm bảo được quyền lợi của nông dân, hài hòa với quyền lợi của doanh nghiệp. Chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo quyền lợi của nông dân trong việc mua lúa tạm trữ là Chính phủ phải ấn định giá mua lúa tạm trữ cho nông dân. Để đưa ra giá thu lúa tạm trữ, trong khi chưa có hợp đồng bán gạo, điều kiện tiên quyết là Chính phủ phải ấn định giá sàn bán gạo xuất khẩu và giữ ổn định giá sàn bán gạo này. Trước lúc mua lúa tạm trữ, Chính phủ phải quyết định giá dự kiến bán khoảng 3 triệu tấn gạo vụ đông xuân của nông dân cho khách hàng nước ngoài với giá bao nhiêu đô la Mỹ một tấn. Từ giá gạo định bán trong tương lai này, Chính phủ tính ra giá bán 1 kg lúa. Từ giá 1 kg lúa này trừ đi lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi nhuận của thương lái lúa, thương lái gạo phần còn lại là giá mua lúa tạm trữ. Việc ấn định giá sàn bán gạo xuất khẩu ổn định không khó, có thể quy chiếu giá sàn bán gạo của Thái Lan cùng loại, vì chúng ta giá bán gạo của Thái Lan rất cao và ổn định. Như vậy để đưa ra được giá thu mua lúa tạm trữ, chính phủ phải ấn định được giá sàn bán gạo xuất khẩu cho 3 triệu tấn lúa đông xuân, muốn ấn định được giá sàn bán gạo xuất khẩu Chính phủ phải quy chiếu về giá bán gạo cùng loại của Thái Lan và xác định một mức chênh lệch nhất định.
18.   Chức năng của thị trường nông nghiệp gồm: 

a/ Chức năng thừa nhận

b Chức năng điều tiết và kích thích

c/ Chức năng thực hiện

c/ Chức năng thông tin

Yêu cầu: Hãy lựa chọn một trong số các chức năng trên mà bạn cho là quan trọng nhất để trình bày những hiểu biết của mình về chức năng đó? Liên hệ thực tiễn để minh họa? 
Bản chất của thị trường nông nghiệp thể hiện ở những chức năng của nó. Với tính cách là một phạm trù kinh tế, thị trường nông nghiệp có 4 chức năng cơ bản sau đây: chức năng thừa nhận, chức năng thực hiện, chức năng điều tiết kích thích và chức năng thông tin. Các chức năng này có mối quan hệ chặt chữ với nhau và làm cho thị trường thể hiện đẩy đủ vai trò bản chất của mình. Trong đó chức năng thừa nhận là quan trọng nhất, có tính chất quyết định. Chỉ khi chức năng này được thực hiện thì các chức năng khác mới phát huy tác dụng. Mặt khác khi chức năng thừa nhận đã được thực hiện mà các chức năng khác không thể hiện ra thì chắc chắn đã có những yếu tố phi kinh tế nào đó can thiệp vào thị trường làm cho nó bị biến dạng đi.

Mọi yếu tố đầu vào của sản xuất nông sản hàng hoá đều thực hiện được việc bán, tức là chuyển quyền sở hữu nó với những giá nhất định, thông qua việc thực hiện một loạt các thoả thuận về gá cả, chất lượng, số lượng, phương thức giao nhận hàng,… trên thị trường. Chức năng thừa nhận của thị trường thể hiện ở chỗ người mua chấp nhận mua nông sản hàng hoá của người bán và do vậy hàng hoá đã bán được. Thực hiện chức năngnày nghĩa là thừa nhận các hoạt động sản xuất nông sản hàng hoá và mua bán chúng theo yêu cầu các qui luật của kinh tế thị trường. 
Trong thực tế một sản phẩm khi được đưa ra thị trường, được thị trường cho thừa nhận tức sản phẩm đó là có thị trường. Sản phẩm bắt buộc phải bán được trên thị trường mới được xã hội thừa nhận. Nếu cung của một sản phẩm lớn hơn cầu của sản phẩm dó thì lượng dư thừa sẽ được thị trường thừa nhận. Thị trường thừa nhận : tổng khối lượng hàng hoá ( tổng giá trị sử dụng ) đưa ra thị trường ; cơ cấu của cung và cầu, quan hệ cung cầu với từng hàng hoá ; thừa nhận giá thị sử dụng và giá cả hàng hoá, chuyển giá trị sử dụng và giá trị cá biệt thành giá trị sử dụng và giá trị xã hội ; thừa nhận các hoạt động mua và bán vv…Thị trường không phải chỉ thừa nhận thụ động các kết quả của quá trình tái sản xuất , quá trình mua bán mà thông qua sự hoạt động của các quy luật kinh tế trên thị trường mà thị trường còn kiểm tra, kiểm nghiệm quá trình tái sản xuất quá trình mua bán đó. Thị trường chỉ thừa nhận những hàng hoá, dịch vụ nếu nó phù hợp với những đòi hỏi của người tiêu dùng. Những hàng hoá vô dụng, kém chất lượng, cung vượt quá cầu, không cung ứng đúng thời gian và địa điểm mà khách hàng đòi hỏi thì sẽ không bán được, nghĩa là chúng không được thị trường chấp nhận. Trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng mua sản phẩm tức là sản phẩm đó đã được thị trường thừa nhận, hay thị trường đã “bỏ phiếu bằng tiền” cho sự tồn tại của sản phẩm. Ngược lại, nếu không được thị trường thừa nhận thì Doanh nghiệp sẽ bị phá sản, không thể duy trì hoạt động của mình được. Muốn được thị trường thừa nhận thì Doanh nghiệp phải “cung cái thị trường cần chứ không phải cung cái mình có hay có khả năng cung ứng”. Sau khi được thị trường thừa nhận thì thị trường sẽ tiến hành các chức năng còn lại.
19.  “Cầu về một loại nông sản trên thị trường chỉ phụ thuộc vào giá của loại nông sản thay thế” 
Sai. Cầu một loại nông sản chịu ảnh hưởng của 6 yếu tố chủ yếu sau đây
· Giá cả của bản thân nông sản: Khi giá cao thì lượng cầu giảm còn khi giá hạ thì lượng cầu tăng lên. Như vậy cầu về một loại nông sản hàng hoá có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá cả của nó. Để đo lưọng cầu về một loại nông sản, người ta sử dụng chỉ tiêu hệ số co dãn cầu đối với nông sản đó theo giá của nó. Có 4 nhân tố ảnh hưởng đến trị số của hệ số co dãn này: … (SGT trang 234). Ví dụ những năm gần đây ở một số nước trên thế giới có một hiện tượng được gọi là “Black Friday” hay còn gọi là thứ 6 đen tối. Trong ngày này thì hàng hoá được giảm giá mạnh, lên đến 70, 80%, lúc đó lượng cầu của người dân sẽ tăng lên rất nhanh do giá giảm mạnh so với những ngày bình thường.
· Giá của loại nông sản thay thế: Có nhiều loại nông sản có công dụng tương tự nhau trong tiêu dùng. Do vậy khi giá loại nông sản thay thế giảm xuống sẽ làm thay đổi lượng cầu về một nông sản khác. Ví dụ như: Dưa hấu và Dưa lê đều là nông sản thay thế nhau vào mùa hè giúp làm giải khát khi giá dưa hấu giảm xuống sẽ làm nhu cầu về dưa lê sẽ giảm theo, do giá dưa hấu giảm làm cầu dưa hấu tăng nên làm nhu cầu về dưa lê giảm
· Tình hình phân phối thu nhập và mức thu nhập của các nhóm dân cư: Khi thu nhập thấp, cầu về các nông sản thường lớn hơn. Ngược lại, khi thu nhập tăng thì cầu về các loại nông sản có chất lượng cao sẽ tăng lên. Tình trạng phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư cũng ảnh hưởng tới lượng cầu một loại nông sản hàng hoá.  Thực tế cho thấy, càng có sự chênh lệch trong phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư thì lượng cầu về lương thực, thực phẩm càng giảm hơn so với trường hợp ít có sự chênh lệch trong phân phối thu nhập. Ở nước ta khi bình quân thu nhập của dân dư nông thôn đạt 4617 ngàn đồng/hộ/năm thì chi tiêu cho hầu hết các loại lương thực thực phẩm đều cao hơn mức chi tiêu cho các lương thực thực phẩm cùng loại của nhóm hộ có mức thu nhập tương tự là 4787 ngàn đồng.
· Thị hiếu và tập quán tiêu dùng của dân cư và các phong tục địa phương: Khi đến Tết thì nhu cầu tiêu dùng thịt, các loại gạo nếp, gạo tám, hoa quả… sẽ tăng lên so với những ngày bình thường. Tết năm 2016 vừa rồi, mỗi kg thịt bò ngon có giá 320 ngàn đồng, tăng 80 ngàn đồng/kg so với ngày thường, thịt bò gân có giá 250 ngàn đồng/kg, tăng 60 ngàn đồng so với ngày thường. Trong khi đó, giá thịt lợn tăng ít hơn, có giá từ 110 – 130 ngàn đồng/kg. Đối với cá biển, tăng mạnh nhất vẫn là cá thu, mỗi kg cá thu có giá 300 ngàn đồng, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Đây là mặt hàng luôn “cháy hàng” vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm do lượng cá về không nhiều mà nhu cầu lại tăng cao. Các loại cá khác cũng tăng từ 30 – 40 ngàn đồng/kg. Tôm có giá từ 180 – 200 ngàn đồng/kg, tăng từ 20 – 30 ngàn đồng/kg so với ngày thường. Trong các loại trái cây, tăng mạnh nhất là na (hay còn gọi là mảng cầu ta) có giá 100 ngàn đồng/kg (tăng gấp đôi so với ngày thường), xoài: 30 ngàn đồng/kg, thanh long: 40 ngàn đồng/kg, quýt: 50 ngàn đồng/kg… 
20.  “Cơ giới hóa trong nông nghiệp có vai trò giải phóng sức lao động trong ngành nông nghiệp”
Đúng. Toàn bộ SGT trang 150.
Ví dụ như với một gia đình ông A có trên 3.000 m2  đất ruộng, ban đầu làm đất bằng trâu, bò cày kéo, mất nhiều chi phí, thời gian làm đất và sức lao động. Nhờ chính sách của Nhà nước cho vay lãi suất ưu đãi, gia đình ông A đã có thể vay vốn ngân hàng mua máy móc thiết bị phục vụ làm đất, chăn nuôi làm giảm chi phí, thời gian và giải phóng một phần sức lao động trong làm đất, thái rau... Do vậy, ông A có điều kiện thâm canh tăng vụ, sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ ngô và các loại rau màu khác, hằng năm thu gần 100 triệu đồng/năm từ trồng trọt và chăn nuôi.
21. “Tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp được phát triển dựa trên những tiến bộ khoa học công nghệ về sinh vật học và sinh thái học” 
Đúng. Phần 1.2.1 SGT trang 141. Nhiều địa phương đã ứng dụng CNSH vào trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm gần đây, các trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong nước như Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 đã có những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ở phía Nam - khu vực nông nghiệp quan trọng của đất nước. Viện Lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long đã phát hiện ra một giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt. Viện cũng đã tìm thấy 30 giống lúa có chất lượng đầy hứa hẹn cho phép Viện phát triển với quy mô lớn sau khi kiểm tra thử nghiệm năng suất. Bên cạnh đó, Viện cũng đã nghiên cứu thành công công nghệ biến đổi gen để tạo ra một giống lúa có hàm lượng dinh dưỡng cao và có khả năng chịu đựng hạn hán. Viện Cây ăn quả miền Nam thì tập trung vào việc nghiên cứu công nghệ sinh học để phát triển các loài cây ăn quả đặc biệt có giá trị kinh tế cao. Công nghệ nổi bật nhất của Viện là nhân giống cây có múi không bệnh với kỹ thuật ghép "shoot-tip". Sử dụng kỹ thuật này, các nhà khoa học đã tạo ra những giống cây có múi có khả năng chống chọi với một số bệnh do vi rút gây ra. Cho đến nay, Viện đã chuyển giao nhiều giống cây trồng không bệnh có năng suất cao cho nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp họ chủ động trong việc canh tác và thu hoạch. Các nhà khoa học Việt Nam cũng đã nghiên cứu và áp dụng những thành tựu công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ nhằm hướng tới một nền nông nghiệp xanh bền vững. Trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, các nhà khoa học cũng đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc ứng dụng công nghệ sinh học. Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 đã thành công trong việc cấy tạo tôm sú không mang mầm bệnh, mở ra triển vọng lớn trong lĩnh vực xuất khẩu. Đối với cá trê, Viện cũng đã thành công khi áp dụng công nghệ sinh học để nghiên cứu kháng bệnh đốm trắng và tạo ra giống cá có tốc độ tăng trưởng cao, an toàn và sạch bệnh. Hay ở An Giang được ứng dụng thí điểm trồng các loại cây có hoa với màu sắc, phấn hoa và mật hoa để thu hút và nuôi dưỡng các côn trùng có khả năng thu hút nhiều thiên địch đến tiêu diệt sâu rầy, bảo vệ sản xuất và làm đẹp ruộng đồng. Các loại hoa có thể chọn trồng trên ruộng là sao nhái, hướng dương, cúc ngũ sắc, trâm ổi, xuyến chi, sục sạc, cúc mặt trời. Ngoài ra, có thể chọn các loại cây trồng vừa có hoa dẫn dụ thu hút thiên địch và giúp tăng thu nhập như mè, đậu bắp, đậu đen, đậu xanh. Kết quả mang lại rất khả quan và được áp dụng rộng rãi ở tất cả các địa phương trong tỉnh.
22. Định giá trần là một biện pháp của Chính phủ nhằm điều tiết thị trường nông sản với mục đích:

a/ Bảo vệ người nông dân khi gặp rủi ro, thiên tai dịch bệnh

b/ Bảo vệ người nông dân khi giá cả thị trường nông sản giảm thấp quá mức

c/ Bảo vệ người tiêu dùng nông sản thực phẩm nói chung

Yêu cầu: Hãy lựa và đánh dấu vào vị trí đúng a; b; hoặc c? Liên hệ thực tiễn để minh họa? 
Định giá trần… bằng cách định giá trần (SGT trang 239). 

Để đảm bảo quyền lợi và nhằm kiềm chế nạn tăng giá nhanh và vô lý của một số mặt hàng thiết yếu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đầu tháng 5/2016 vừa qua, Cuba đã quyết định áp mức giá trần đối với các mặt hàng nông sản thiết yếu trong đời sống nhân dân trên thị trường bán lẻ Theo quy định mới, mỗi loại nông sản sẽ được chia thành 3 cấp chất lượng, trong đó giá trần niêm yết sẽ áp dụng cho loại có chất lượng cao nhất, trong mức tối đa cho phép đối với loại thứ 2 sẽ thấp hơn 20% và cho loại 3 sẽ thấp hơn 40% so với giá trần. Giá trần cũng sẽ thay đổi theo yếu tố thời vụ của từng loại sản phẩm. Hơn 20 mặt hàng được niêm yết giá trần đợt này chủ yếu là rau, củ, quả được sử dụng nhiều nhất trong thực đơn gia đình Cuba. Hiện Cuba đang phải nhập khẩu từ bên ngoài tới 80% các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. 
23. Trong quá trình CNH HĐH Nguồn nhân lực trong nông nghiệp biến động theo xu hướng có tính quy luật là:


a/ Giảm cả tương đối và tuyệt đối trong mọi giai đoạn phát triển.


b/ Giảm cả tương đối và tuyệt đối trong giai đoạn đầu của thời kỳ công nghiệp hóa.


c/ Giảm tương đối và tuyệt đối trong giai đoạn sau của thời kỳ công nghiệp hóa.

Yêu cầu:  Hãy lựa chọn và đánh dấu vào 1 vị trí đúng a; b; c? Liên hệ thực tiễn để minh họa? 

Giai đoạn thứ hai trong quá trình CNH – HĐH thì nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh và năng suất lao động xã hội đạt trình độ cao. Số lao động dôi ra do nông nghiệp giải phóng đã được các ngành khác thu hút. Vì thế giai đoạn này số lượng lao động giảm cả tương đối và tuyệt đối. Ví dụ như nước Mỹ hiện đang ở giai đoạn thứ 2. Năm 1790 nông dân Mỹ chiếm 90% dân số. Số lượng nông dân giảm liên tiếp qua thời gian, đến năm 1920, nông dân Mỹ chiếm 30.8% tổng dân số, đến năm 1960, họ chiếm 8,3% tổng dân số và đến thời điểm năm 2014, ước tính số lượng nông dân Mỹ thực sự hoạt động trên đồng ruộng chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số toàn dân Mỹ. Vào đầu thế kỷ 20,  phải có 4 nông dân mới sản xuất nông phẩm đủ nuôi cho 10 người, ngày nay, một nông dân Mỹ có thể cung cấp đủ lương thực nuôi 100 người Mỹ và 32 người đang  sống tại các nước trên thế giới. Xuất nhập khẩu nông sản, Mỹ là nước dẫn đầu thế giới, ước tính chiếm 18% thị phần thương mại nông sản của toàn cầu.Từ năm 1960 đến năm 2014, Mỹ luôn thặng dư về thương mai các sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như xuất khẩu nông sản năm 2014 ước tính đạt 149.5 tỷ đô la, chiếm hơn 10% tổng số kim ngạch xuất khẩu tất cả các mặt hàng và thặng dư mậu dịch nông nghiệp lên đến hơn 38.5 tỷ đô la Mỹ.

24. “Nguồn lực trong nông nghiệp có vai trò tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển nền kinh tế” 
Đúng. SGT – Tr.92
· Nhân tố tự nhiên (Điều kiện tự nhiên) bao gồm: vị trí địa lý, khí hậu, thời tiết, hệ sinh thái, nước, đất đai rừng, biển, tài nguyên khoáng sản khác… có tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong giai đoạn đầu của các nư­ớc đang phát triển th­ường quan tâm đến việc xuất khẩu sản phẩm thô, đó là những sản phẩm có đư­ợc từ nguồn tài nguyên chư­a qua sơ chế hoặc ở dạng sơ chế. Nguồn tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến . Tài nguyên thiên nhiên cũng là yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích luỹ vốn và phát triển ổn định. Việc tích luỹ vốn đối với hầu hết các nư­ớc đòi hỏi phải trải qua một quá trình lâu dài, liên quan chặt chẽ với tiêu dùng trong nư­ớc và thu hút vốn đầu tư­ nư­ớc ngoài. Tuy nhiên với những n­ước đã đ­ược thiên nhiên ­ưu đãi nguồn tài nguyên lớn, đa dạng có thể rút ngắn quá trình tích luỹ vốn bằng cách khai thác các sản phẩm thô để bán hoặc để đa dạng hoá nền kinh tế tạo nguồn vốn tích ban đầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nư­ớc. Sự giàu có về tài nguyên, là cơ sở để phát triển nhiều ngành kinh tế, ít bị phụ thuộc vào nguồn tài nguyên, vốn là một yếu tố không ổn định trên thị tr­ường thế giới. Điều này cho phép những nư­ớc có nguồn tài nguyên phong phú có thể tăng tr­ưởng trong những điều kiện ổn định.Trong khi những nư­ớc ít may mắn hơn về tài nguyên phải căng thẳng để điều chỉnh sự lên xuống về giá cả khi phải nhập khẩu các nguồn nguyên liệu.
· Nhân tố khoa học và công nghệ: Tiến bộ công nghệ là nhân tố tác động ngày càng mạnh đến tăng trưởng ở các nền kinh tế ngày nay. Theo Bộ NN & PTN thì năm 2015 thành tựu KH&CN đóng góp 40% GDP ngành nông nghiệp và mục tiêu là 50% đến năm 2020. Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao (CNC) và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC chiếm 30% giá trị sản xuất các sản phẩm chủ yếu năm 2015 và  mục tiêu là 50% vào năm 2020. Trong ngành thuỷ sản đóng góp lớn nhất của KH&CN là công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi trồng, chế biến giúp tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu thuỷ sản
· Nhân tố con người (Nguồn lao động): Nông dân Việt Nam chiếm khoảng hơn 61 triệu 433 nghìn người, bằng khoảng 73% dân số của cả nước. Cả nước có khoảng 113.700 trang trại, 7.240 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; có 217 làng nghề, 40% sản phẩm từ các ngành, nghề của nông dân được xuất khẩu đến hơn 100 nước. Như vậy, so với trước đây, nông thôn nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong nông dân ở nước ta vẫn chưa được khai thác, chưa được tổ chức đầy đủ. Hiện có từ 80 đến 90% lao động nông, lâm, ngư nghiệp và những cán bộ quản lý nông thôn chưa được đào tạo. Điều này phản ánh chất lượng nguồn nhân lực trong nông dân còn rất yếu kém. Sự yếu kém này đẫ dẫn đến tình trạng sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn còn đang trong tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún, sản xuất theo kiểu truyền thống, hiệu quả sản xuất thấp. Việc liên kết "bốn nhà" (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) hiện đang còn là hình thức. Tình trạng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, làm cho một bộ phận lao động ở nông thôn dôi ra, không có việc làm. Từ năm 2000 đến năm 2007, mỗi năm nhà nước thu hồi khoảng 72 nghìn ha đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị. Chính vì nguồn nhân lực trong nông thôn chưa được khai thác, đào tạo, cho nên một bộ phận nhân dân ở nông thôn không có việc làm ở các khu công nghiệp, công trường. Tình trạng hiện nay là các doanh nghiệp đang thiếu nghiêm trọng thợ có tay nghề cao, trong khi đó, lực lượng lao động ở nông thôn lại dư thừa rất nhiều; chất lượng lao động rất thấp. Nói tóm lại, nguồn nhân lực từ nông dân ở Việt Nam, nhìn chung, còn nhiều bất cập. Sự bất cập này đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm đổi mới, kinh tế đất nước tuy có tăng từ 7,5 đến 8%, nhưng so với kinh tế thế giới thì còn kém xa. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) và tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), công bố ngày 26-9-2007, kinh tế Việt Nam xếp thứ 91/178 nước được khảo sát.
· Nhân tố vốn đầu tư và kết cấu hạ tầng ở nông thôn: Vốn là nguồn lực hạn chế đối với các ngành kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng. Vốn sản xuất vận động không ngừng: từ phạm vi sản xuất đến phạm vi lưu thông và trở về sản xuất . Vốn trong nông nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tư liệu lao động và đối tượng lao động được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp . Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững, nhằm bảo đảm an toàn lương thực quốc gia, tăng nông sản xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đa dạng hoá nông nghiệp thì vấn đề đầu tiên, mang tính chất quyết định là vốn. Còn xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó cũng là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh và bền vững.
25.  “Nguồn lực trong nông nghiệp có vai trò tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn” 
Đúng. . SGT – Tr.92. Quá trình hình thành và phát triển của cơ cấu kinh tế nông thôn chịu sự tác động chi phối của nhiều nhân tố khác nhau, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có vai trò vào tác động to lớn đến việc hình thành và phát triển của CCKT nông thôn.

· Nhân tố tự nhiên (Điều kiện tự nhiên) bao gồm: vị trí địa lý, khí hậu, thời tiết, hệ sinh thái, nước, đất đai rừng, biển, tài nguyên khoáng sản khác… có ảnh hưởng đến sự hình thành và biến đổi của CCKT nông thôn. Sự tác động và ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên tới nội dung của CCKT nông thôn không giống nhau. Các nhân tố đất đai, thời tiết, khí hậu, vị trí địa lý có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nông nghiệp. Bởi vì nông – lâm – thuỷ sản là ngành sản xuất mà đối tượng của nó là thế giới sinh vật, qua đó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của các ngành khác trong CCKT nông thôn. Mỗi quốc gia, mỗi vùng có vị trí địa lý khác nhau, do đó điều kiện tự nhiên cũng khác nhau, từ đó dẫn đến sự khác nhau từ quy mô, số lượng các ngành kinh tế trong nông thôn, đặc biệt là khi ngành nông nghiệp alị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện tự nhiên. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên giữa các vùng làm cho quy mô, số lượng của các ngành giữa các vùng cũng khác nhau về cơ cấu ngành giữa các vùng. Cơ cấu kinh tế nông thôn, nhất là cơ cấu sản xuất nông nghiệp chịu sự ảnh hưởng rất lớn của điều kiện tự nhiên. ĐKTN là một cơ sở quan trọng để xác định CCKT nông thôn phù hợp với điều kiện của từng vùng. Song với cuộc cách mạng khoa học, con người có thể từng bước cải tạo điều kiện tự nhiên cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình, nghĩa là vai trò của điều kiện tự nhiên trong việc hình thành CCKT nông thôn ngày càng giảm đi.
· Nhân tố khoa học và công nghệ: Ngày nay khoa học và công nghệ trở thành LLSX trực tiếp, nó có vai trò to lớn đối với sự biến đổi của CCKT nói chung và CCKT nông thôn nói riêng, đặc biệt là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Việc phát triển khoa học và công nghệ cùng với khả năng ứng dụng chúng vào SXNN, nông thôn sẽ làm thay đổi chất lượn, năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt quá trình CNH – HĐH đang tạo ra sự chuyển biến cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp, nổi bật là việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn. Nhờ ứng dụng các thành tự khoa học, công nghệ trong sản xuất như tạo ra giống cây, con mới, công nghệ chế biến vào bảo quan nông sản hàng hoá… sẽ làm thay đổi cơ cấu sản xuất, thực hiện phân công lại lao động xã hội ở nông thôn. Chính sự tác động của khoa học, công nghệ sẽ thúc đẩy quá trình đa dạng hoá cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành nhiều ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn, làm biến đổi CCKT nông thôn theo hướng hiện đại hoá và có hiệu quả hơn.

· Nhân tố con người (nguồn lao động): Nguồn lao động là một bộ phận của dân số, trong độ tuổi qua định, thực tế có tham gia lao động và những người không có vệc làm đang tích cực tìm kiếm việc làm. Đây là nhân tố quyết định trong việc hình thành và biến đổi CCKT nông thôn. CCKT mang tính khách quan, nhưng sự hình thành, biến đổi nhanh hay chậm, hợp lý hay không hợp lý lại do tác động của con người. Chính con người tạo ra những điều kiện cần thiết thúc đẩy sự hoàn thiện và CDCCKT nói chung và CCKT nông thôn nói riêng. Ở những vùng người lao động có trình độ tay nghề cao, có trình độ canh tác cao hơn thì sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để CDCCKTNT nhanh hơn và đặc biệt nó sẽ có điều kiện thuận lợi cho sự CDCCKTNT theo hướng hiện đại. Ngoài ra mật độ dân số và số lượng lao động của từng vùng nhiều hay ít cũng ảnh hưởng tới CCKT nông thôn. Những vùng có mật độ lao động cao sẽ tạo điều kiện để lựa chọn các ngành sản xuất đòi hỏi nhiều lao động. Nếu mật độ dân số, mật độ lao động quá cao đòi hỏi CCKT nông thôn phải chuyển đổi nhanh nhằm giải quyết việc làm và khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực khác ở nông thôn. Ngược lại, ở những vùng có mật độ lao động thấp thì thường chọn những ngành đòi hoit sử dụng ít lao động/. Ngoài ra, phong tục, tập quán, truyền thống dân tộc cũng ảnh hưởng nhất định đến CCKTNT. Những nơi có tập quán canh tác lạc hậu như tập quán dư canh, dư cư; tập quán sản xuất độc canh, nhờ nước trời thì sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất sẽ chậm chạp và khó khăn. Ngược lại, ở những nơi có tập quán truyền thống sản xuất tiền bộ thì việc chuyển đổi kinh tế sẽ thuật lợi, dễ dàng và nhanh chóng hơn.
· Nhân tố vốn đầu tư và kết cấu hạ tầng ở nông thôn: Nếu như con người là nhân tố quyết định thì vốn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và biến đổi CCKTNT, còn kết cấu hạ tầng ở nông thôn lại là điều kiện để phát triển. Trong quá trình chuyển đối, CCKTNT sẽ chuyển dịch theo hướng phát triển ngành nông nghiệp hiện đai, các ngành công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn ngày một tăng lên. Việc phát triển và mở rộng các ngành mới ở nông thôn đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư khá lớn và sư dụng có hiệu quả cao. Nguồn vốn Nhà nước đầu tư để phát triển KT-XH ở nông thôn, nguồn tín dụng giành cho phát triển sxnn và ngành nghề mới ở nông thpôn là cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi lẽ hiện nay thu nhập của lao động nông thôn còn thấp, chưa đủ sức tích luỹ để tự đầu tư cho sự phát triển, mà rất cần sự giúp đỡ của nhà nước. Tuy nhiền nguồn vốn tự tích luỹ từ nội bộ ngành nông nghiệp, nông thôn có ảnh hưởng rất lớn đến CDCCKTNT. Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới có thể thấy giải quyết tốt vấn đề vốn là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển KTNT và xây dựng CCKT nông thôn hợp lý, phù hợp để kahi thác tốt các nguồn lực của khu vực KTNT. Kết cấu hạ tầng phát triển sẽ đảm bảo cho KTHH phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn. Kết cấu hạ tầng trong nông thôn bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các công trình hạ tầng chủ yếu trong nông thôn gồm: hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống cung cấp điện nước, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống thông tin liên lạc,… Kết cấu hạ tầng nông thôn có ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành và phát triển của các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, chi phối trình độ kỹ thuật và công nghệ, do đó nó là một trong những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng và chi phối sự hình thành, vận động và biến đổi của CCKTNT. Thực tế đã chứng minh ở những vùng có kết cấu hạ tầng phát triển, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật thì ở đó có điều kiệt phát triển các ngành chuyên môn hoá, là điều kiện để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào các ngành kinh tế. Ngược lại, những vùng có kết hậu hạ tầng kém phát triển thì quá trình hình thành và phát triển của các ngành sản xuất, các vùng chuyên môn hoá cũng như quá trình đưa tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất bị kìm hãm.
26.  “Mức thu nhập của người tiêu dùng ngày càng tăng thì nhu cầu về chất lượng nông sản hàng hóa ngày càng cao”
Đúng. Cầu sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá nông sản mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở mỗi mức giá trong những thời điểm nhất định. Với thu nhập có hạn, người tiêu dùng phải tính toán nên mua loại hàng nào, số lượng bao nhiêu. Như vậy lượng hàng mua được còn phụ thuộc vào giá cả. Với mỗi mức giá, họ sẽ được lượng hàng tương ứng. Thái độ ứng xử của người tiêu dùng là làm sao thoả mãn đến mức tối đa tiêu dùng của mình trong điều kiện thu nhập có hạn. Có cầu cá nhân và cầu thị trường. Đối với từng cá nhân, người tiêu dùng phân biệt nhóm sản phẩm tiêu dùng cuối cùng cho sinh hoạt (lương thực, thực phẩm...) và nhóm sản phẩm tiêu dùng trung gian (hạt giống, thức ăn gia súc, nguyên liệu chế biến...). Những người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng sẽ cần một lượng hàng hoá tương đương với phần thu nhập dành mua thứ hàng đó. Như vậy, khi giá thấp anh ta mua được lượng hàng nhiều còn khi giá cao thì ngược lại. Những người tiêu dùng sản phẩm trung gian sẽ cần một lượng hàng nhất định dựa vào định mức kinh tế - kỹ thuật và qui mô sản xuất của họ. Như vậy, nếu giá hạ người ta cũng không mua nhiều hơn, còn nếu giá tăng người ta có thể tìm mặt hàng khác thay thế, thậm chí trong chừng mực phải giảm qui mô sản xuất hoặc chuyển hướng sản xuất. Cầu thị trường nông sản được hình thành trên cơ sở tổng hợp mọi cầu cá nhân, tức là cầu có khả năng thanh toán của xã hội. Đối với một loại nông sản hàng hoá, cầu thị trường có liên quan đến một nhóm người tiêu dùng và khả năng thanh toán của họ. Khi thu nhập thấp, cầu về các nông sản thông thường lớn hơn. Ngược lại, khi thu nhập tăng thì cầu về các loại nông sản có chất lượng cao sẽ tăng lên. Hiện nay vấn đề về “thực phẩm bẩn” đang trở nên rất “nóng” trong thời gian gần đây, có thể kể đến một số con số trong năm 2015 và 2016: 326 trong tổng số hơn 6000 mẫu rau quả, trái cây bị nhiễm chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép. Trên 100 mẫu thịt và sản phẩm thịt chế biến vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn cho phép và có tới 834 mẫu thịt vi phạm chỉ tiêu vi sinh vật. Trước đây nếu với mức thu nhập thấp thì người dân có thể bỏ qua về chất lượng của sản phẩm do mức thu nhập không thể đủ chi trả cho những sản phẩm chất lượng cao, nhưng khi mức thu nhập đã tăng lên thì họ có thể chuyển mục tiêu đến sức khoẻ của bản thân và hướng đến những sản phẩm đảm bảo chất lượng, không gây hại cho sức khoẻ, nhất là khi ung thư hiện nay đã trở thành căn bệnh phổ biến. Vì vậy, hiện nay thực phẩm sạch đang được quan tâm nhiều hơn dù giá thành không rẻ so với mặt bằng các loại thực phẩm bẩn khác như thịt lợn sạch hay tự trồng rau sạch tại nhà,…
27. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở mỗi vùng phụ thuộc bởi nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố sau:

a/ Điều kiện về nguồn lực tự nhiên ở mỗi vùng

b/ Nhu cầu của thị trường về nông sản

c/ Trình độ sản xuất của lao động nông nghiệp

Yêu cầu: Hãy lựa chọn 1 đáp án mà theo bạn là quan trọng nhất? Liên hệ thực tiễn để minh họa? 
Trong kinh tế thị trường, thị trường không chỉ phản ánh và phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền SXHH, mà bản thân nó lại là nhân tố kích thích, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy các chủ thể kinh doanh không ngừng đổi mới kỹ thuật - công nghệ và tổ chức quản lý để giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Thị trường cũng có tác động điều tiết các quan hệ kinh tế, góp phần vào việc phân bố tư liệu sản xuất và sức lao động giữa các ngành, các vùng, hình thành những cân đối kinh tế khách quan trong quá trình phát triển. Như vậy, trong nền KTHH, nhân tố thị trường có vai trò quyết định tới sự phát triển triển kinh tế, sự hình thành và biến đổi CCKT nói chung và CCKT nông thôn nói riêng.

Nội dung cơ bản của chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp là quá trình chuyển đổi nền nông nghiệp từ TT,TC sang nền SXHH, tức sang sản xuất 20 chuyên canh gắn với nhu cầu của thị trường. Quá trình này được chia thành ba giai đoạn sau: 
+ Giai đoạn một: Đó là nông nghiệp sinh tồn, quy mô nhỏ của nông dân chiếm ưu thế. Cơ cấu nông nghiệp có tính thuần nông với mục tiêu sản xuất tự cung, tự cấp mà chủ yếu là sản xuất lương thực. 
+ Giai đoạn hai: Đặc trưng của giai đoạn này là quá trình đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, nghĩa là ngoài sản xuất lương thực còn phát triển các cây trồng khác và chăn nuôi. Một yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là việc áp dụng công nghệ mới của nông dân đã xuất hiện. 
+ Giai đoạn ba: Đặc trưng chủ yếu của nền nông nghiệp trong giai đoạn này là nền nông nghiệp thương mại, chuyên môn hoá với quy mô sản xuất lớn, với các trang trại chuyên môn hoá cao. 
Như vậy, quá trình CDCCKTNT gắn liền với sự chuyển dịch của cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mà điểm bắt đầu là từ sự chuyển dịch của cơ cấu sản xuất nông nghiệp với ba giai đoạn như trên. Ba giai đoạn trên gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp và quá trình CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân. Tổ chức sản xuất ở nông thôn theo hướng ngành chuyên sâu. Chẳng hạn, trong sản xuất nông nghiệp, sau khi tách thành trồng trọt và chăn nuôi thì hướng hoàn thiện của ngành sản xuất nông nghiệp là ngành trồng trọt giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu, còn ngành chăn nuôi tăng dần tỷ trọng, nhưng theo quy luật thì số tuyệt đối của ngành trồng trọt lẫn ngành chăn nuôi đều phải tăng. Sự phát triển tiếp theo là việc thay đổi cơ cấu cụ thể trong từng ngành. Trong ngành nông nghiệp ngoài trồng cây lương thực, thực phẩm sẽ xuất hiện thêm những cây trồng phù hợp 22 với điều kiện từng vùng để đáp ứng nhu cầu của thị trường như cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu … hoặc sản phẩm mà thị trường không có nhu cầu thì có thể sẽ không tồn tại trong cơ cấu sản xuất. Ngành chăn nuôi cũng sẽ thay đổi theo hướng đó. Nói khác hơn, sự thay đổi tổ chức sản xuất ở nông thôn theo hướng sản xuất gắn với thị trường. 
Thời đại ngày nay là thời đại toàn cầu hoá, mà trước hết là toàn cầu hoá về kinh tế. Nó buộc các nước có nấc thang kinh tế khác nhau phải mở cửa thị trường để hội nhập, trên cơ sở đó các nước khai thác tối đa lợi thế so sánh để phát triển. Chính là vậy, quá trình CDCCKT nói chung và CCKT nông thôn nói riêng phải kết hợp chặt chẽ với nhu cầu của thị trường thế giới là một yêu cầu khách quan của thời đại. Cơ cấu KTNT chuyển dịch theo xu hướng đó sẽ từng bước thúc đẩy KTNT phát triển theo hướng SXHH ở trình độ ngày nay cao hơn, chẳng những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu cho cả thị trường nước ngoài, từng bước đưa KTNT nước ta hội nhập vào thị trường thế giới thông qua xuất khẩu những sản phẩm của nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là những sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương. Xã hội càng phát triển triển, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng cao và đa dạng, nó đòi hỏi thị trường phải đáp ứng cho được nhu cầu đó. Điều này quy định sự cần thiết phải CDCCKTNT theo hướng phù hợp với xu hướng biến động và phát triển của nhu cầu thị trường. Ngoài nhu cầu về lương thực, thì các nhu cầu về thịt, cá, trứng, sữa, rau quả, thức uống … có xu hướng tăng lên, sẽ tác động đến cơ cấu cây trồng (tăng sản lượng lương thực phục vụ chăn nuôi, tăng trồng cây màu lương thực như: khoai lang, đậu nành, bắp …, phát triển các vườn cây ăn quả, mở rộng các vùng sản xuất rau, đậu …) phát triển đàn gia súc, gia cầm, từ đó làm tăng nhu cầu về các loại hình dịch vụ ở nông thôn. Nhu cầu đời sống con người còn đòi hỏi nhiều sản phẩm ngoài nông nghiệp, tất yếu một bộ phận lao động nông nghiệp sẽ chuyển sang làm nghề khác, khôi phục và phát triển triển các làng nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp … Như vậy, thị trường đã tác động đến CCKT nông thôn làm chuyển đổi nền nông nghiệp độc canh, thuần nông sang đa canh, mở rộng ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn. Nói cách khác CCKT nông thôn được hình thành và biến đổi theo tiến gọi của thị trường, hay nhu cầu của thị trường là một trong những nhân tố quyết định sự hình thành và biến đổi của CCKT nông thôn. Thị trường tác động với “cấp độ” ngày càng tăng đến CDCCKTNT, làm biến đổi sâu sắc phương thức hoạt động SXKD theo hướng đa canh, đa ngành, kinh doanh tổng hợp, từng bước phá thế độc canh, thuần nông, sản xuất ra khối lượng hàng hoá nông sản ngày càng lớn, phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thị trường “đánh thức” các tiềm năng của nền kinh tế nói chung và các nguồn lực kinh tế ở nông thôn nói riêng, cùng với các lợi thế so sánh của từng vùng sinh thái để đẩy mạnh phát triển nông - lâm - thuỷ sản, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ ở nông thôn. Thị trường cũng thúc đẩy phân công lại lao động xã hội trong nông thôn theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, tạo thêm việc làm để giải quyết tình trạng thiếu việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cư dân ở nông thôn.
III. Câu hỏi khác
28. Phân công lại lao động là cần thiết trong quá trình cơ giới hóa nông nghiệp

Đúng. Lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao. Lực lượng lao động này khi được giải phóng khỏi nông nghiệp nhờ cơ giới hóa có thể gây nên tình trạng thất nghiệp ở nông thôn. Như vậy, sự phân công lao động chưa phát triển việc đưa máy móc vài sản xuất sẽ giải phóng sức lao động, nếu chưa tạo ra sự phân công lại lao động hợp lý, lao động dư thừa không được các ngành khác thu hút sẽ gây ra sự lãng phí rất lớn cho nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân.

29. Tăng thu nhập cho người dân nông thôn có vai trò rất lớn đối với phát triển công nghiệp. 

Đúng. Tăng thu nhập cho người dân nông thôn ở đây có thể hiểu là trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng vùng thực hiện chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, hướng vào những đối tượng có giá trị hàng hóa và giá trị xuất khẩu cao tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Điều này dẫn đến phát triển các ngành nghề truyền thống có ưu thế đồng thời tăng tiết kiệm trong nông thôn, đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn tạo ra những sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ phục vụ dân cư nông thôn
30. Mua tạm trữ là 1 biện pháp để Chính phủ điều tiết thị trường nông sản

Sai. Mua tạm trữ nông sản hay việc lập quỹ dự trữ quốc gia với 1 số loại nông sản là 1 giải pháp mà chính phủ dùng để đảm bảo an toàn lương thực và điều tiết giá cả thị trường.Ví dụ như nếu mùa lúa gạo bội thu, chính phủ sẽ thu mua lúa gạo dự trữ để dự phòng trường hợp có thiên tai và tránh tình trạng cung vượt quá lớn so vs cầu khiến giá lúa gạo xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập, tâm lý của người nông dân. Trong trường hợp có thiên tai, mất màu khiến só lượng lúa gạo sụt giảm, dự trữ sẽ đáp ứng an ninh lương thực và tránh tình trạng giá bị đẩy lên quá cao.
31. Để sản xuất ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có cơ cấu đa dạng và phong phú thì cần phải kết hợp hợp lý giữa chuyên môn hoá và đa dạng hoá trong sản xuất

Đúng. SGT trang 176. 

· Chuyên môn hóa: là tập trung các điều kiện sản xuất ở mỗi vùng, mỗi địa phương và mỗi cơ sở sx để sx ra 1 hoặc 1 số sp hàng hóa có lợi thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường

· Đa dạng hóa: là quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra cơ cấu sp hợp lý trên cở sở chuyên môn hóa và sx hàng hóa
· Chuyên môn hóa và đa dạng hóa sx có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng là 2 mặt của quá trình tổ chức và phát triển sx của ngành và doanh nghiệp, tạo ra các sp đa dạng về chất lượng, chủng loại để đáp ứng sự đa dạng nhu cầu thị trường. Xuất phát từ đặc điểm của sx NN là có tính vùng và tính thời vụ cao, hơn thế nữa là yêu cầu về thị trường, sinh thái, tài chính doanh nghiệp,…để nâng cao cơ cấu nông sản hh đa dạng thường phải kết hợp đa dạng hóa và chuyên canh hóa sx. Sự kết hợp đảm bảo không cản trở sự phát triển của sản phẩm chuyên môn hóa và tốt nhất là tạo điều kiện cho sp này phát triển mang lại số lượng cũng như chất lượng cao. Ở Việt Nam, sự kết hợp này thường dưới các hình thức sau: phát triển 1 số sản phẩm khác để tận dụng nguồn lực chưa sử dụng hết để sx sp chuyên môn hóa; trồng xen canh, tăng vụ; trồng gối vụ ở vùng chuyên môn hóa. Các hình thức này cho các loại nông sản đa dạng phong phú chất lượng kịp thời.

32. Số lượng và chất lượng lao động trong nông nghiệp ngày càng tăng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa
Sai. SGT Trang 106. VD: việc áp dụng tiến bộ KH-CN và quá trình cơ giới hóa làm giảm số lượng lao động trong khu vực nông nghiệp
33. Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định đối với nền nông nghiệp sản xuất ở nước ta

Đúng. 4 chức năng của thị trường quyết định nền nông nghiệp sản xuất ở nước ta. SGT – Tr.246

34. Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta

Sai. Ở các nước có trình độ công nghiệp hóa thấp như Việt Nam, các yếu tố về điều kiện tự nhiên mới là các yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Các yếu tố này gồm: vị trí địa lí, điều kiện thời tiết, nước, đất đai, rừng,…tùy vào điều kiện và tiềm năng phù hợp mà từng vùng có cơ cấu sản xuất thích hợp. Thị trường mang đến tín hiệu điều chỉnh hướng sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phân công lao động trong nông thôn, hình thành cơ cấu nông thôn mới trong điều kiện nền nông nghiệp có khả năng đáp ứng cao
35. Mức độ tập trung hoá ruộng đất ngày càng tăng theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá

Đúng. Thách thức lớn nhất của nông nghiệp hiện nay là khả năng cạnh tranh, năng suất, chất lượng của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam còn thấp. Sở dĩ như vậy do sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, manh mún, việc ứng dụng khoa học công nghệ, cũng như phát triển công nghiệp chế biến nông sản chưa cao như những nước khác trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù thời gian qua tuy sản xuất nhỏ lẻ nhưng vẫn đạt được những thành tích lớn trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, lại có nhiều sản phẩm có số lượng xuất khẩu khá, chiếm vị thế cao trên thị trường quốc tế, song thực sự nếu muốn tiến lên sản xuất hàng hóa lớn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước thì kiểu sản xuất manh mún này chắc chắn không thể phù hợp. Bởi, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng quyết liệt, yêu cầu của người tiêu dùng đối với hàng nông sản ngày càng cao (như chất lượng tốt, giá rẻ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ được môi trường sinh thái...). Nước ta đang trong giai đoạn nền kinh tế thị trường, khác với kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường phát triển ở một phạm vi và trình độ cao hơn, mọi yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất đều trở thành hàng hoá, trao đổi trên thị trường, trong đó có đất đai. Điều này dẫn đến việc tập trung ruộng đất có xu hướng tăng lên theo yêu cầu phát triển của sản xuất hàng hoá
36. Đối tượng của SXNN cũng giống như của các ngành khác

Sai. SGT – Tr.15

37.  Tỷ suất hàng hoá là 1 chỉ tiêu cơ bản để đánh giá 1 nền SXNN hàng hoá

Đúng. SGT – Tr.173

38. Tiêu chí cơ bản đánh giá trình độ phát triển SXHH trong nông nghiệp là khối lượng sản phẩm hàng hoá nông sản

Sai. Khối lượng hàng hoá nông sản không phải là tiêu chí đánh giá trình độ phát triển sx hh trong nông nghiệp mà là chỉ tiêu tỉ suất sản phẩm hh trong tổng sản phẩm của người sản xuất. Chỉ tiêu này có thể tính bằng tỉ lệ về mặt hiện vật, khi mà cơ cấu sản phẩm mà đồng nhất, có thể so sánh được qua lượng hiện vật. (SGT – Tr.173)

39. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp  là biện pháp giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân
Đúng. SGT – Tr.30

40. Phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao sức mua khu vực nông thôn có ý nghĩa lớn đối với công nghiệp
Đúng. SGT – Tr12. Phát triển sản xuất NN để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an lương thực đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong NN sẽ giải phóng 1 số lao động NN dôi ra để khu vực CN thu hút thêm. Mặt khác, nâng cao sức mua cho khu vực nông thôn để đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân, tạo tâm lí an tâm để họ chuyên tâm sản xuất, dãn đến nguồn nguyên liệu đầu vào đặc biệt của ngành CN chế biến từ nông phẩm ổn định về giá cả và chất lượng, cung cấp đầu vào vững chắc cho CN chế biến.
41. Thuỷ lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu để phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta

Đúng.  Thủy lợi quan tâm đến nước cho sx NN và đời sống nông thôn. Yếu tố nước thường gắn với đất đai, sông biển, thời tiết, khí hậu,…vì thế thủ lợi có nôi dung rộng lớn với những phạm vi khác nhau trên 1 vùng, 1 quốc gia, thậm chí có vấn đề mang tính khu vực và quốc tế. Do đó, với điều kiện sx nn ở nước ta còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên thì thủy lợi là biện pháp kĩ thuật quan trọng hàng đầu.
42. Muốn cơ cấu nông sản hàng hóa đa dạng phong phú thì cần kết hợp đa dạng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp
Đúng. Xuất phát từ đặc điểm của sx NN là có tính vùng và tính thời vụ cao, hơn thế nữa là yêu cầu về thị trường, sinh thái, tài chính doanh nghiệp,…để nâng cao cơ cấu nông sản hh đa dạng thường phải kết hợp đa dạng hóa và chuyên canh hóa sx. Sự kết hợp đảm bảo không cản trở sự phát triển của sản phẩm chuyên môn hóa và tốt nhất là tạo điều kiện cho sp này phát triển mang lại số lượng cũng như chất lượng cao. Ở Việt Nam, sự kết hợp này thường dưới các hình thức sau:

  + phát triển 1 số sản phẩm khác để tận dụng nguồn lực chưa sử dụng hết để sx sp chuyên môn hóa

  + trồng xen canh, tăng vụ

  + trồng gối vụ ở vùng chuyên môn hóa

Các hình thức này cho các loại nông sản đa dạng phong phú chất lượng kịp thời. Nền NN nước ta chuyển sang sxhh theo cơ chế thị trường có xuất phát điểm thấp hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. NN nước ta đi lên từ nền NN truyền thống lạc hậu, tiến lên xây dựng nền NN sxhh theo định hướng XHCN, không qua giai đoạn phát triển TBCN. Đến nay, 1 số nước NN đạt trình độ sxhh cao, nhiều khâu thực hiện bằng máy móc, kĩ thuật tự động, hiện đại, năng suất cao,…trong khi đó, nước ta cơ sở vât chất còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu kém, năng suất ruộng đất và lao động thấp, tỉ lệ lao động thuần nông cao,… 
43. Nông nghiệp là nguồn cung cấp nguyên liệu duy nhất cho công nghiệp đặc biệt là công nghệ chế biến
Sai. Tất cả các hoạt động khai thác chế biến và sửa chữa nói trên không kể quy mô, hình thức như thế nào, không kể với loại công cụ lao động gì, hoặc bằng cơ khí hiện đại, nửa cơ khí, hoặc bằng công cụ thô sơ dựa vào sức lao động và sự khéo léo của chân tay người lao động là chính, đều xếp vào ngành công nghiệp. Còn ngành công nghiệp chế biến bao gồm tất cả các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp chuyên chế biến những sản phẩm của công nghiệp khai thác và sản phẩm của nông nghiệp. Ngoài ra công nghiệp chế biến còn bao gồm cả việc sửa chữa máy móc thiết bị và sửa chữa vật phẩm tiêu dùng. Công nghiệp chế biến bao gồm: công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp chế biến nhiên liệu, công nghiệp luyện kim, công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc, công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến gỗ, tre, nứa, lá, mây, song, cói… công nghiệp sành, sứ, thủy tinh, đồ gốm, công nghiệp dệt, da, may, nhuộm, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ ngành y tế, văn hóa, giáo dục, và các ngành công nghiệp chế biến khác. Vì vậy nông nghiệp không phải là nguồn cung cấp nguyên liệu duy nhất cho công nghiệp, đặc biệt là công nghệ chế biến được mà nó chỉ là nguồn cung cấp nguyên liệu to lớn và quý cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến.
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